
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2409412 ĐỖ LÊ HUỲNH ANH Nữ 02/10/2006 AVTCM12
2 B2409413 NGUYỄN TRĂM ANH Nữ 06/07/2006 AVTCM12
3 B2409416 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU Nữ 23/08/2006 AVTCM12
4 B2409417 TRẦN VIỆT THẢO CHÂU Nữ 30/03/2006 AVTCM12
5 B2409418 NGUYỄN NGỌC DIỄM Nữ 11/02/2006 AVTCM12
6 B2409419 NGUYỄN HỮU DUY Nam 07/06/2006 AVTCM12
7 B2409420 PHẠM KHÁNH DUY Nam 14/10/2006 AVTCM12
8 B2409421 LÊ QUANG DŨNG Nam 19/06/2006 AVTCM12
9 B2409423 TRƯƠNG THỊ TUYẾT ĐOAN Nữ 13/12/2006 AVTCM12
10 B2409424 LÊ THÀNH ĐÔ Nam 18/03/2006 AVTCM12
11 B2409425 HUỲNH NGỌC GIA HÂN Nữ 06/07/2006 AVTCM12
12 B2409427 NGUYỄN PHÚC DIỄM HOA Nữ 16/11/2006 AVTCM12
13 B2409429 PHẠM THỊ MỸ HƯỜNG Nữ 13/06/2006 AVTCM12
14 B2409430 MAI VIẾT LÃM Nam 15/10/2006 AVTCM12
15 B2409431 HỒ KHOA NAM Nam 24/08/2006 AVTCM12
16 B2409432 LÊ HUỲNH PHÚC NGÂN Nữ 10/02/2006 AVTCM12
17 B2409433 LÊ KIM NGÂN Nữ 15/12/2006 AVTCM12
18 B2409434 NGUYỄN KHẢ NGÂN Nữ 19/07/2005 AVTCM12
19 B2409435 NGUYỄN THU NGÂN Nữ 09/12/2006 AVTCM12
20 B2409437 NGUYỄN KIM NGUYÊN Nữ 25/12/2006 AVTCM12
21 B2409438 BÙI MINH NGUYỆT Nữ 13/09/2006 AVTCM12
22 B2409439 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 08/02/2006 AVTCM12
23 B2409440 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Nữ 01/04/2006 AVTCM12
24 B2409441 NGUYỄN TIẾN PHÁT Nam 23/05/2006 AVTCM12
25 B2409442 LÝ TÚ QUYÊN Nữ 12/10/2006 AVTCM12
26 B2409443 NGUYỄN LÊ HỒNG QUỲNH Nữ 24/02/2006 AVTCM12
27 B2409444 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 30/11/2006 AVTCM12
28 B2409445 NGUYỄN PHÙNG THU SƯƠNG Nữ 09/07/2006 AVTCM12
29 B2409447 DƯƠNG HỒNG THẮM Nữ 11/10/2006 AVTCM12
30 B2409448 ĐẶNG NGỌC THƠ Nữ 17/02/2006 AVTCM12
31 B2409449 LÊ ANH THƠ Nữ 17/10/2006 AVTCM12
32 B2409450 LÊ OÀNH THƯƠL Nam 26/04/2006 AVTCM12
33 B2409452 NGUYỄN THU TRANG Nữ 17/02/2006 AVTCM12
34 B2409453 LÊ NGỌC TRÂM Nữ 06/09/2006 AVTCM12
35 B2409454 NGUYỄN BỘI TRÂN Nữ 25/09/2006 AVTCM12
36 B2409455 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN Nữ 26/06/2006 AVTCM12
37 B2409456 TRƯƠNG THỊ MỸ TRÂN Nữ 01/06/2006 AVTCM12
38 B2409457 TRẦN THANH TRÚC Nữ 20/05/2006 AVTCM12
39 B2409458 LÝ THÚC VINH Nam 21/09/2006 AVTCM12
40 B2409459 LÊ NGỌC YẾN VY Nữ 28/11/2006 AVTCM12

Danh sách có 40 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 50
NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (CTCLC)


